


Đường cấm

101

2



Biển báo cấm đi vào

làn đường đối với tất

cả các phương tiện

giao thông (bao gồm

xe cơ giới và xe thô

sơ), ngoại trừ trường

hợp các xe được ưu

tiên theo quy định.

3



102

Cấm đi ngược chiều

4



Biển báo cấm mọi loại

phương tiện giao

thông (xe cơ giới và

xe thô sơ) đi vào làn

đường bị cấm theo

hướng đặt biển, ngoại

trừ các xe ưu tiên theo

quy định.

5



103

Cấm ô tô

6



Biển cấm tất cả các

loại xe cơ giới (kể cả

xe 3 bánh có thùng) đi

qua, trừ xe máy 2

bánh, xe gắn máy và

các loại xe được ưu

tiên theo qui định.

7



103b

Cấm ô tô rẽ phải

8



Biển cấm tất cả các loại

xe cơ giới (bao gồm cả

xe 3 bánh có thùng)

không được phép rẽ

phải tại đường có đặt

biển cấm; ngoại trừ xe

gắn máy, xe hai bánh và

các loại xe ưu tiên.

9



103c

Cấm ô tô rẽ trái

10



Biển cấm tất cả các loại

xe cơ giới (bao gồm cả

xe 3 bánh có thùng)

không được phép rẽ trái

tại đường có đặt biển

cấm; ngoại trừ xe gắn

máy, xe hai bánh và

các loại xe ưu tiên.

11



104

Cấm mô tô

12



Biển cấm tất cả các

loại xe mô tô không

được đi vào làn

đường có đặt biển

cấm, trừ các loại xe

được ưu tiên.

13



105

Cấm mô tô và ô tô

14



Biển cấm tất cả các

loại xe mô tô và xe cơ

giới lưu thông trên

đường đặt biển cấm,

trừ xe gắn máy và xe

ưu tiên theo quy định.

15



106a

Cấm xe tải

16



Biển cấm các loại xe ô

tô vận tải chở hàng từ

1,5 tấn trở lên (Bao gồm

cả xe đầu kéo và xe

máy chuyên dụng)

không được đi vào làn

đường có đặt biển cấm,

trừ các loại xe ưu tiên

theo quy định.

17



18

106b

Cấm ô tô tải trên 2,5 tấn



19

Biển cấm các loại ô tô

tải có tổng trọng lượng

vượt quá trọng lượng quy

định (bao gồm cả xe

đầu kéo và xe chuyên

dụng) không được đi

vào làn đường có đặt

biển cấm, trừ các xe

được ưu tiên.



20

107

Cấm ô tô khách, ô tô tải



21

Biển cấm các loại ô tô

chở khách và ô tô tải

(bao gồm cả xe đầu kéo

và xe thi công chuyên

dụng) không được đi vào

làn đường có đặt biển

cấm, trừ các xe được ưu

tiên.



22

110

Cấm đi xe đạp



23

Biểm cấm các loại xe

đạp lưu thông, tuy nhiên

không cấm những người

dắt xe đạp đi qua.



24

111

Cấm xe xích lô



25

Biển cấm các loại xe

3 bánh không được

đi vào làn đường có

đặt biển cấm.



26

112

Cấm người đi bộ



27

Biển cấm người đi bộ đi

vào làn đường có đặt

biển cấm.



28

122

Dừng lại



29

Biển cấm các xe cơ giới

và thô sơ (kể cả các xe

được ưu tiên) dừng lại

trước biển hoặc trước

vạch ngang đường và chỉ

được phép di chuyển khi

thấy các tín hiệu do người

điều khiển giao thông

hoặc đèn, cờ cho phép đi.



30

123a

Cấm rẽ trái



31

Biển cấm các loại xe cơ

giới và thô sơ rẽ trái (theo

hướng mũi tên chỉ) ở

những chỗ đường giao

nhau, trừ các xe được ưu

tiên theo quy định.



32

123b

Cấm rẽ phải



33

Biển cấm các loại xe cơ

giới và thô sơ rẽ phải

(theo hướng mũi tên chỉ)

ở những chỗ đường giao

nhau, trừ các xe được ưu

tiên theo quy định.



34

124a

Cấm quay đầu xe



35

Biển cấm các loại xe cơ

giới và thô sơ quay đầu

theo kiểu chữ U



36

124b

Cấm ô tô quay đầu xe



37

Biển cấm các loại xe cơ

giới quay đầu theo kiểu

chữ U



38

125

Cấm vượt



39

Biển cấm các loại xe cơ

giới vượt nhau, kể cả các

loại xe được ưu tiên

(được phép vượt xe mô tô

2 bánh, xe gắn máy)



40

130

Cấm dừng và đỗ xe



41

Biển báo cấm các xe

cơ giới dừng, đỗ tại làn

đường có đặt biển báo,

ngoại trừ các loại xe ưu

tiên theo quy định.



42

131

Cấm đỗ xe



43

Biển cấm đỗ tất cả các

loại xe, ngoại trừ xe được

ưu tiên.



44

136

Cấm đi thẳng



45

Biển cấm tất cả các loại

xe đi thẳng



46

137

Cấm rẽ trái và rẽ phải



47

Biển cấm tất cả các loại

xe rẽ trái và rẽ phải



48

138

Cấm đi thẳng và rẽ trái



49

Biển cấm tất cả các

loại xe đi thẳng và rẽ

trái



50

139

Cấm đi thẳng và rẽ phải



51

Biển cấm tất cả các loại

xe đi thẳng và rẽ phải



52

Chấp hành luật lệ

an toàn giao thông.

Tác giả: Thúy Hồng – Đồng Thủy

Trường mầm non Kitty Hải Phòng
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